5

	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-SKHCN
	Vĩnh Long, ngày      tháng    năm 2025


	
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
[bookmark: loai_1_name]về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:  
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông - QCVN 33:2019/BTTTT”;
Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT  ngày 27 tháng 12 năm 2013 giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; 
Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT  ngày 30 tháng 12 năm 2013 giữa Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT ngày 02 tháng 07 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp xác định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông;
Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. 
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 12/01/2025, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ ban hành Công văn số 05/CV-BCĐTKNQ18 về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long năm 2025; Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 13/6/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 167-KL/TW về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025. 
Nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình đơn vị hành chính 02 cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo mô hình mới; đồng thời, không gián đoạn công tác quản lý nhà nước đối với việc thiết lập, vận hành và khai thác mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập. Việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh là cần thiết.
Việc ban hành Quyết định này nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hiệu quả sử dụng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị, và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng viễn thông hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG 
1. Mục đích ban hành
- Thiết lập cơ sở pháp lý thống nhất để quản lý, giám sát hoạt động chỉnh trang, sắp xếp và sử dụng hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về lắp đặt mạng cáp viễn thông, đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn cho người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại, an toàn và bền vững.
- Xác định rõ nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, triển khai, khai thác hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng
- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và các quy định chuyên ngành liên quan đến quản lý, thiết lập, vận hành khai thác mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.
- Phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
- Đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp viễn thông; hướng tới xây dựng hệ thống cáp viễn thông hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_1_1]a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về nguyên tắc, kỹ thuật, kế hoạch, sắp xếp, chỉnh trang, hạ ngầm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
[bookmark: dieu_2_1]b) Đối tượng áp dụng:
- Cơ quan nhà nước gồm: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường.
- Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, điện lực và các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan (giao thông, chiếu sáng, thoát nước,….).
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: dieu_1]2. Bố cục của dự thảo Quyết định: Dự thảo Quyết định được bố cục thành 17 Điều như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3]- Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_3_1][bookmark: dieu_4]- Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: dieu_4_1]- Điều 4. Nguyên tắc quản lý cáp viễn thông
[bookmark: dieu_5]- Điều 5. Điều kiện sử dụng cáp treo
[bookmark: dieu_7]- Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp trong cống bể, cáp chôn trực tiếp và cáp trong đường hầm
[bookmark: dieu_8]- Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ cáp, hộp cáp, măng sông, bộ chia tín hiệu
[bookmark: dieu_9]- Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp thuê bao
[bookmark: dieu_11]- Điều 9. Xây dựng kế hoạch lắp đặt cáp viễn thông
- Điều 10. Kiểm tra, giám sát việc lắp đặt cáp viễn thông
[bookmark: dieu_18]- Điều 11. Cải tạo, sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông đi nổi
- Điều 12. Gắn thẻ nhận biết, thẻ báo độ cao đối với cáp viễn thông đi nổi
[bookmark: dieu_21]- Điều 13. Quy định quản lý cáp viễn thông sau khi cải tạo, chỉnh trang và làm gọn cáp viễn thông treo
- Điều 14. Xử lý sự cố, hư hỏng hoặc không còn sử dụng đối với cáp viễn thông đi nổi, cột treo cáp
- Điều 15. Triển khai hạ ngầm cáp viễn thông 
- Điều 16. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị
[bookmark: dieu_19]- Điều 17. Tổ chức thực hiện
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Nguồn lực thực hiện
- Nhân lực triển khai: Sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị.
- Nguồn tài chính: từ nguồn vốn của các đơn vị sở hữu cáp, đơn vị sở hữu cột, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các tổ chức có liên quan tham gia công tác chỉnh trang, hạ ngầm và phát triển mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện bảo đảm thực hiện
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị sở hữu cáp, đơn vị sở hữu cột, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai Quyết định.
- Công tác quản lý cáp viễn thông thực hiện đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Thời gian trình ban hành: Tháng 11/2025.
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